
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 55 ngõ 21 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

25/12/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TRẦN TRƯƠNG

0109472850

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết: Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm

0119

2. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

3. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: Đồ ăn dinh dưỡng, 
sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ; Sản 
xuất gia vị, nước chấm, nước sốt như sốt madonnê, bột mù tạt 
và mù tạt; Sản xuất dấm; Sản xuất nước cốt và nước ép từ thịt, 
cá, tôm, cua, động vật thân mềm; Sản xuất các loại trà dược 
thảo; Sản xuất thực phẩm chức năng.

1079

4. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

5. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất hóa chất công nghiệp, hóa chất tẩy rửa, chế phẩm 
diệt côn trùng, diệt khuẩn;
- Chế xuất và sản xuất Collagen, Gelatin thủy phân dùng cho 
dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm.

2029

6. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

7. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

8. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất nguyên liệu, thành phần thực phẩm chức 
năng, thực phẩm dinh dưỡng.

3290

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI 
TRẦN TRƯƠNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRAN TRUONG TRADING AND SERVICE 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TRANTRUONG TRADCO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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9. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng và lắp đặt các 
thiết bị khoa học cho các nhà máy sản xuất, trường học, phòng 
thí nghiệm, thiết bị dụng cụ y dược.

3312

10. Xây dựng nhà để ở 4101

11. Xây dựng nhà không để ở 4102

12. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết:
- Bán buôn nấm ăn và nấm dược liệu;
- Bán buôn cây dược liệu và nguyên liệu làm thuốc;

4620

13. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Bán buôn thực phẩm chức năng;
- Bán buôn thực phẩm khác

4632(Chính)

14. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; 
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn vacxin và sinh phẩm y tế.

4649

15. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế;
- Bán buôn máy móc, trang thiết bị, dụng cụ ngành y, dược.

4659

16. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn các loại bao bì dược phẩm; các sản phẩm từ nhựa 
trong lĩnh vực y, dược, thực phẩm, mỹ phẩm; hóa chất công 
nghiệp, hóa chất tẩy rửa, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn;
- Bán buôn các phụ phẩm khác trong ngành cồn, rượu, nước 
giải khát;
- Bán buôn nguyên liệu, phụ liệu dùng làm thuốc cho người, 
hóa chất xét nghiệm, vắc xin, sinh phẩm dùng cho người; 
nguyên liệu, thành phẩm thực phẩm - thực phẩm chức năng.

4669

17. Bán buôn tổng hợp 4690

18. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng

4722
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19. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên 
doanh;
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh;
- Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4772

20. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ đấu giá)

4791

21. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
- Cho thuê ô tô con có kèm người lái
- Cho thuê ô tô chở khách có kèm người lái
- Vận tải hành khách du lịch bằng ôtô;
- Vận tải hành khách theo hợp đồng bằng ôtô;

4932

22. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

23. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

24. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

25. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
(trừ vận tải hàng không)

5229

26. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Dịch vụ bảo quản và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc.

7120

27. Quảng cáo 7310

28. Dịch vụ đóng gói
(trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật)

8292

29. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa

8620

30. Hoạt động y tế dự phòng
Chi tiết: Tiêm chủng

8691

31. Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế
Chi tiết:
- Dịch vụ tắm hơi, massage, tắm nắng, thẩm mỹ không dùng 
phẫu thuật (đánh mỡ bụng, làm thon thả thân hình...);
- Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, dịch vụ xoa bóp, dịch vụ phẫu 
thuật thẩm mỹ (hoạt động theo Luật đầu tư năm 2014)

8610
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 TRẦN TIẾN 
NHẬT

Số 25/73 phố Đặng 
Văn Ngữ, Phường An 
Đông, Thành phố 
Huế, Tỉnh Thừa Thiên 
Huế, Việt Nam

2.000.000.000 40,000 191446757

2 TRƯƠNG 
QUỲNH 
NGỌC

Thôn Xuân Trung, Xã 
Thủy Xuân Tiên, 
Huyện Chương Mỹ, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

3.000.000.000 60,000 00118003985

32. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
Chi tiết:
- Cắt tóc, gội đầu, uốn, sấy, nhuộm tóc, duỗi thẳng, ép tóc và 
các dịch vụ làm tóc khác phục vụ cả nam và nữ; phun thêu 
thẩm mỹ chân mày, mắt môi
- Cắt, tỉa và cạo râu;
- Massage mặt, làm móng chân, móng tay, trang điểm...

9631

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       191446757
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 25/73 phố Đặng Văn Ngữ, Phường An Đông, 
Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 25/73 phố Đặng Văn Ngữ, Phường An Đông, Thành phố Huế, Tỉnh 
Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN TIẾN NHẬT Nam

16/09/1982 Kinh Việt Nam

29/05/2019 Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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